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Số: 130907/2026/VKTTVMTB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội 13h00, ngày 09 tháng 7 năm 2026 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT 

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/07/2026) 

I. Căn cứ cảnh báo 

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;  

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển;  

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG. 

II. Tình hình mưa 

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ 

tính đến 13h ngày 09/07/2026 từ 40-120mm. 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực 

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, 

lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét 

xảy ra tại một số khu vực sau: 

Bảng nguy cơ lũ quét Cao một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

1 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

Xã Ba Sơn, Xã Bắc Sơn, Xã Chiến Thắng, Xã 

Điềm He, Xã Đình Lập, Xã Đoàn Kết, Xã Đồng 

Đăng, Xã Hoa Thám, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Hội 

Hoan, Xã Hồng Phong, Xã Khánh Khê, Xã Khuất 

Xá, Xã Kiên Mộc, Xã Lộc Bình, Xã Lợi Bác, Xã 

Mẫu Sơn, Xã Na Sầm, Xã Nhân Lý, Xã Nhất Hòa, 

Xã Quý Hòa, Xã Tân Đoàn, Xã Thiện Hòa, Xã 

Thiện Thuật, Xã Thống Nhất, Xã Thụy Hùng, Xã 

Tràng Định, Xã Vân Nham, Xã Vũ Lăng, Xã Vũ 

Lễ, Xã Xuân Dương, Xã Yên Bình và Xã Yên 

Phúc 

Cao 

2 

Tỉnh 

Cao 

Bằng 

Xã Bảo Lạc, Xã Bảo Lâm, Xã Ca Thành, Xã Cần 

Yên, Xã Canh Tân, Xã Cô Ba, Xã Cốc Pàng, Xã 

Hưng Đạo, Xã Huy Giáp, Xã Khánh Xuân, Xã 

Kim Đồng, Xã Lý Bôn, Xã Lý Quốc, Xã Minh 

Khai, Xã Nam Quang, Xã Quảng Lâm, Xã Thanh 

Cao 
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Long, Xã Thông Nông, Xã Xuân Trường và Xã 

Yên Thổ 

3 
Tỉnh 

Lào Cai 

Xã Bắc Hà, Xã Bản Hồ, Xã Bản Lầu, Xã Bảo 

Nhai, Xã Cao Sơn, Xã Dền Sáng, Xã Đông Cuông, 

Xã Hạnh Phúc, Xã Khao Mang, Xã Lâm Giang, 

Xã Lùng Phình, Xã Mường Hum, Xã Mường 

Khương, Xã Pha Long, Xã Si Ma Cai, Xã Sín 

Chéng, Xã Sơn Lương, Xã Tả Van, Xã Tân Hợp, 

Xã Tú Lệ, Xã Y Tý, Xã Yên Bình, Xã Nậm Xé, 

Xã Phong Dụ Thượng, Xã Nậm Có, Xã Lao Chải 

và Xã Chế Tạo 

Cao 

4 

Tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Xã Bạch Thông, Xã Cẩm Giàng, Xã Chợ Mới, Xã 

Côn Minh, Xã Cường Lợi, Xã Dân Tiến, Xã Đồng 

Phúc, Xã Hiệp Lực, Xã Hợp Thành, Xã La Hiên, 

Xã Nà Phặc, Xã Na Rì, Xã Nam Cường, Xã Ngân 

Sơn, Xã Nghĩa Tá, Xã Nghiên Loan, Xã Nghinh 

Tường, Xã Phong Quang, Xã Phủ Thông, Xã Phúc 

Lộc, Xã Quang Sơn, Xã Tân Kỳ, Xã Tân Thành, 

Xã Thần Sa, Xã Thành Công, Xã Thanh Mai, Xã 

Thanh Thịnh, Xã Thượng Minh, Xã Trần Phú, Xã 

Tràng Xá, Xã Văn Lang, Xã Văn Lăng, Xã Vĩnh 

Thông, Xã Võ Nhai, Xã Xuân Dương, Xã Yên 

Bình, Xã Yên Phong, Xã Thượng Quan và Xã 

Sảng Mộc 

Cao 

5 

Tỉnh 

Điện 

Biên 

Xã Chà Tở, Xã Chiềng Sinh, Xã Mường Chà, Xã 

Mường Lạn, Xã Mường Mùn, Xã Mường Nhà, Xã 

Mường Nhé, Xã Mường Phăng, Xã Mường Pồn, 

Xã Mường Toong, Xã Mường Tùng, Xã Nà Bủng, 

Xã Nà Hỳ, Xã Na Sang, Xã Na Son, Xã Nà Tấu, 

Xã Nậm Nèn, Xã Nậm Kè, Xã Núa Ngam, Xã Pa 

Ham, Xã Phình Giàng, Xã Pú Nhung, Xã Quảng 

Lâm, Xã Sam Mứn, Xã Sáng Nhè, Xã Si Pa Phìn, 

Xã Sín Chải, Xã Sín Thầu, Xã Sính Phình, Xã 

Thanh An, Xã Thanh Yên, Xã Tủa Chùa, Xã Tủa 

Thàng và Xã Tuần Giáo 

Cao 

6 
Tỉnh Lai 

Châu 

Xã Bản Bo, Xã Bình Lư, Xã Bum Nưa, Xã Bum 

Tở, Xã Dào San, Xã Hồng Thu, Xã Hua Bum, Xã 

Khoen On, Xã Khổng Lào, Xã Khun Há, Xã Lê 

Lợi, Xã Mường Khoa, Xã Mường Kim, Xã Mường 

Mô, Xã Mường Tè, Xã Nậm Cuổi, Xã Nậm Hàng, 

Cao 
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Xã Nậm Mạ, Xã Nậm Sỏ, Xã Nậm Tăm, Xã Pa 

Tần, Xã Pa Ủ, Xã Pắc Ta, Xã Phong Thổ, Xã Pu 

Sam Cáp, Xã Sì Lở Lầu, Xã Sìn Hồ, Xã Sin Suối 

Hồ, Xã Tả Lèng, Xã Tân Uyên, Xã Than Uyên, Xã 

Thu Lũm, Xã Tủa Sín Chải, Xã Mù Cả và Xã Tà 

Tổng 

7 
Tỉnh 

Sơn La 

Xã Chiềng La, Xã Chiềng Lao, Xã Muổi Nọi, Xã 

Mường Chiên, Xã Mường Giôn, Xã Mường 

Khiêng, Xã Tà Hộc, Xã Thuận Châu và Xã Mường 

Lạn 

Cao 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực 

TT Tỉnh Xã/phường 
Nguy cơ 

lũ quét 

1 

Tỉnh 

Bắc 

Ninh 

Xã Lâm Thao, Xã Phù Lãng, Xã Tân Dĩnh, Xã 

Trung Chính, Xã Trung Kênh và Xã Xuân Lương 

Trung 

Bình 

2 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Xã Bạch Xa, Xã Bằng Hành, Xã Bình Xa, Xã Cán 

Tỷ, Xã Chiêm Hóa, Xã Đường Hồng, Xã Hòa An, 

Xã Hoàng Su Phì, Xã Hùng Lợi, Xã Khâu Vai, Xã 

Kim Bình, Xã Lâm Bình, Xã Liên Hiệp, Xã Linh 

Hồ, Xã Lực Hành, Xã Lũng Cú, Xã Mậu Duệ, Xã 

Minh Quang, Xã Minh Thanh, Xã Nấm Dẩn, Xã 

Nhữ Khê, Xã Niêm Sơn, Xã Pà Vầy Sủ, Xã Phố 

Bảng, Xã Phú Linh, Xã Phù Lưu, Xã Tân An, Xã 

Tân Long, Xã Tân Trào, Xã Tri Phú, Xã Trung 

Sơn, Xã Vị Xuyên, Xã Vĩnh Tuy, Xã Xuân Vân, 

Xã Yên Nguyên, Xã Yên Phú, Xã Ngọc Long, Xã 

Trung Hà và Xã Kiến Thiết 

Trung 

Bình 

 


